
         ĐẠI HỌC DUY TÂN
TRƯỜNG ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

STT Chương trình Mã Sinh viên Họ Tên lót Tên Khoa Lớp

1 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211144176 Phạm Văn Bin Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

2 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29210247756 Đàm Tuấn Cường Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

3 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211334734 Đặng Anh Dũng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

4 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29210251347 Cao Sơn Dương Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

5 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219041704 Nguyễn Trọng Dương Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

6 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211164101 Trần Văn Phúc Duy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

7 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211336520 Cao Trần Minh Hải Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

8 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211154140 Trương Đình Hải Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

9 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219020823 Phạm Tấn Hào Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

10 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219030682 Nguyễn Thái Hoàng Hiếu Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

11 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219029539 Hồ Ngọc Hiếu Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

12 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29214638141 Hồ Văn Anh Hiếu Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

13 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211553233 Nguyễn Huy Hoàng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

14 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219020527 Võ Lý Hùng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

15 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211163006 Trần Vương Hùng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

16 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219043370 Dương Thanh Hưng Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

17 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219021011 Trần Ngọc Phúc Huy Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

18 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211146944 Nguyễn Hoàng Nam Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

19 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29209024817 Võ Thị Thái Ngọc Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

20 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29201144338 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

21 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211162544 Trần Nguyễn Minh Phi Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

22 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211162608 Phan Đắc Phú Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

23 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29218420123 Trần Nguyễn Minh Phú Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

24 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211163309 Huỳnh Văn Minh Quân Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

25 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211134871 Trần Anh Tài Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

26 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219053129 Nguyễn Xuân Tài Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

27 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219027142 Trương Vũ Nam Thanh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

28 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29215135874 Hoàng Tiến Thịnh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

29 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211163848 Phạm Ngọc Thịnh Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

30 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211130616 Trần Vương Thuận Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

31 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29212323244 Trần Thiên Trường Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

32 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29214150270 Trần Xuân Trường Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

33 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211151140 Nguyễn Phan Đức Tuấn Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

34 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219022893 Nguyễn Văn Vang Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

35 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29219037425 Huỳnh Phạm Long Vĩ Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

36 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29211162793 Lê Hoàng Vũ Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

37 K-29 - Công Nghệ Phần Mềm Chuẩn CMU (Đại Học) 29216621674 Phạm Triều Vỹ Công nghệ PM V-M (CMU) K29CMU-TPM12

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP K29CMU-TPM12
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